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TÓM TẮT 

Trong thực tiễn sản xuất và nhiều công bố tại Việt Nam, hàu muỗng (cupped oyster) nuôi phổ biến thường được 

gọi là hàu sữa hay hàu Thái Bình Dương (Crassostrea gigas). Tuy nhiên, tên gọi này có thể chưa phản ánh đúng 

định danh của các quần thể nuôi. Bài viết tổng hợp các bằng chứng về phân loại học, nguồn gốc giống và định danh 

phân tử nhằm xác định tên khoa học phù hợp cho hàu sữa nuôi tại Việt Nam. Các bằng chứng cho thấy:  

(i) C. angulata và C. gigas có hình thái tương tự nhưng có thể phân biệt bằng chỉ thị phân tử; (ii) các quần thể hàu tại 

Đài Loan và miền Nam Trung Quốc, những khu vực liên quan đến nguồn giống đưa vào Việt Nam, được xác định là 

C. angulata và (iii) các mẫu hàu nuôi tại Quảng Ninh và Hải Phòng năm 2017, cũng như tại Quảng Ninh, Khánh Hòa 

và Vũng Tàu năm 2025, đều được định danh bằng mtCOI là C. angulata. Từ các bằng chứng này, bài viết đề xuất 

sử dụng C. angulata cho hàu sữa nuôi phổ biến ở Việt Nam; theo hệ thống phân loại hiện hành, tên Magallana 

angulata có thể được sử dụng trong các công bố khoa học. Đóng góp của bài viết là hệ thống hóa và phân cấp các 

bằng chứng hiện có để giải quyết sự chưa thống nhất trong định danh và hỗ trợ chuẩn hóa tên khoa học của đối 

tượng nuôi này. 

Từ khóa: Crassostrea angulata, Crassostrea gigas, hàu muỗng, mtCOI. 

Crassostrea angulata: A review of the Scientific Name of the Commonly Cultured Cupped 
Oyster in Coastal Vietnam 

ABSTRACT 

In aquaculture practice and many scientific publications in Vietnam, the commonly cultured cupped oyster is 

often referred to as the milky oyster or Pacific oyster, Crassostrea gigas. However, this designation may not 

accurately reflect the identity of the cultured populations. This review synthesizes and organizes taxonomic,  

seed-origin, and molecular-identification evidence to clarify the appropriate scientific name for the commonly cultured 

cupped oyster in Vietnam. The evidence indicates that: (i) C. angulata and C. gigas are morphologically similar but 

can be distinguished using molecular markers; (ii) oyster populations examined in Taiwan and southern China, 

regions associated with seed sources introduced into Vietnam, were identified as C. angulata; and (iii) cultured 

oysters analyzed from Quang Ninh and Hai Phong in the 2017 study, and from Quang Ninh, Khanh Hoa, and Vung 

Tau in the 2025 study, were all identified as C. angulata based on mtCOI data. Accordingly, we propose the use of  

C. angulata for the commonly cultured cupped oyster in Vietnam; under the currently accepted taxonomy, Magallana 

angulata may be used in scientific publications. The contribution of this review is the synthesis and hierarchical 

evaluation of existing evidence to resolve inconsistent species identification and support standardized scientific 

nomenclature for this cultured oyster. 

Keywords: Crassostrea angulata, Crassostrea gigas, cupped oyster, mtCOI. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong thăc tiễn nuôi trồng thûy sân ć Việt 

Nam, hàu muỗng (cupped oyster) nuôi phổ biến ć 

vùng ven biển thþąng đþĉc gọi là hàu sĂa hay 

hàu Thái Bình DþĄng và ghi dþĆi tên khoa học 

Crassostrea gigas. Cách gọi này xuçt hiện trong 

sân xuçt và trong nhiều công bố khoa học Āng 

dýng täi Khánh Hña, Đà Nẵng và Quâng Ninh 

(Huong, 2020; Le & cs., 2023b; Thom & cs., 

2022). Trong khi đò, các công bố về di truyền, 

chọn giống và sân xuçt giống läi sā dýng tên  

C. angulata (hàu Bồ Đào Nha/hàu sĂa) cho đối 

tþĉng nuôi này (In & cs., 2017b; Nguyen & cs., 

2025; O’Connor & cs., 2019; Vü Vën Sáng, 2023a; 

b; Ugalde & cs., 2023; Van Vu & cs., 2025a; b; Vu 

& cs., 2020a; b). Hai loài C. angulata và C. gigas 

có hình thái ngoài rçt giống nhau nên khó phân 

biệt chî dăa trên hình thái, nhþng cò thể đþĉc 

phân biệt bìng dĂ liệu phân tā (Boudry & cs., 

1998; Hsiao & cs., 2016; In & cs., 2017a). Việc sā 

dýng song song hai tên khoa học cho đối tþĉng 

hàu sĂa nuôi phổ biến có thể gây thiếu nhçt 

quán trong diễn giâi kết quâ nghiên cĀu, quân lý 

nguồn giống và truy xuçt nguồn gốc sân phèm. 

Vì vêy, cæn đánh giá tên loài trên cĄ sć các bìng 

chĀng đðnh danh cò độ tin cêy phù hĉp, thay vì 

chî dăa vào tên đþĉc sā dýng trong sân xuçt hoặc 

trong các công bố trþĆc đåy. 

Trong vën liệu nuôi trồng thûy sân, đặc biệt 

täi châu Á, các tên Crassostrea angulata và 

Crassostrea gigas vén đþĉc sā dýng phổ biến. 

Theo phân loäi hiện hành, hai loài này đþĉc xếp 

trong giống Magallana, tþĄng Āng là M. angulata 

và M. gigas (WoRMS 1, 2026; WoRMS 2, 2026). 

Să thay đổi này thuộc cçp giống và không làm 

thay đổi câu hói trọng tâm cûa bài viết là xác 

đðnh đối tþĉng hàu sĂa nuôi phổ biến ć Việt Nam 

thuộc C. angulata hay C. gigas. 

Mýc tiêu cûa bài viết là tổng hĉp và hệ 

thống hóa các bìng chĀng trong nþĆc và quốc tế 

liên quan đến: (i) cĄ sć phân biệt C. angulata và 

C. gigas; (ii) nguồn gốc giống và quá trình phát 

triển sân xuçt giống ć Việt Nam; (iii) bìng 

chĀng đðnh danh phân tā trăc tiếp tÿ các quæn 

thể hàu sĂa nuôi täi Việt Nam và (iv) ý nghïa 

cûa việc sā dýng tên khoa học chính xác đối vĆi 

nghiên cĀu, sân xuçt, quân lý và truy xuçt 

nguồn gốc. Tính mĆi cûa bài viết không nìm ć 

việc læn đæu ghi nhên C. angulata täi Việt Nam, 

mà ć việc tổng hĉp, phân cçp và đối chiếu các 

nhóm bìng chĀng hiện cò để giâi quyết să chþa 

thống nhçt trong đðnh danh và đề xuçt chuèn 

hóa tên khoa học cho đối tþĉng hàu sĂa nuôi 

phổ biến ć vùng ven biển Việt Nam. 

2. THU THẬP VÀ TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH 

GIÁ CÁC NHÓM BẰNG CHỨNG 

Thu thêp và lăa chọn tài liệu: 

Tài liệu đþĉc tìm kiếm và thu thêp tÿ Web of 

Science, Scopus, Google Scholar, các täp chí khoa 

học trong nþĆc, cĄ sć dĂ liệu phân loäi World 

Register of Marine Species (WoRMS), cùng các 

báo cáo khoa học, luên án và báo cáo dă án có 

liên quan trăc tiếp đến hàu nuôi täi Việt Nam. 

Việc rà soát têp trung vào các tài liệu công bố tÿ 

nëm 1998 đến tháng 8/2026. Các nhóm tÿ khóa 

chính đþĉc sā dýng bìng tiếng Anh và tiếng Việt, 

gồm: “Crassostrea angulata”, “Crassostrea 

gigas”, “Magallana angulata”, “Magallana gigas”, 

“Portuguese oyster”, “Pacific oyster”, “cupped 

oyster”, “Vietnam”, “Taiwan”, “southern China”, 

“COI/mtCOI”, “DNA barcoding”, “molecular 

identification”, “genetic diversity”, “breeding”, 

“hàu sĂa”, “hàu Bồ Đào Nha”, “hàu Thái Bình 

DþĄng”, “đðnh danh phân tā” và “nguồn giống”. 

Các tÿ khòa đþĉc kết hĉp theo chû đề và đða 

điểm để truy tìm các công bố liên quan. 

Tiêu chí lăa chọn gồm: (i) nghiên cĀu gốc sā 

dýng chî thð phân tā hoặc dĂ liệu phát sinh 

chûng loäi để phân biệt C. angulata và C. gigas; 

(ii) nghiên cĀu trăc tiếp trên quæn thể nuôi, đàn 

bố mẹ hoặc nguồn giống sā dýng täi Việt Nam; 

(iii) tài liệu mô tâ nguồn gốc nhêp giống, lðch sā 

phát triển sân xuçt giống hoặc chþĄng trình chọn 

giống hàu täi Việt Nam và (iv) công bố trong 

nþĆc phân ánh thăc träng sā dýng tên loài. Tài 

liệu bð loäi khói nhóm bìng chĀng đðnh danh nếu 

chî sā dýng tên loài mà không cung cçp dĂ liệu 

đðnh danh hoặc không nêu đþĉc nguồn gốc cûa 

tên sā dýng; các tài liệu này chî đþĉc dùng để mô 

tâ thăc träng danh pháp. Các nguồn không truy 

xuçt đþĉc nội dung cæn thiết hoặc không liên 

quan trăc tiếp đến câu hói nghiên cĀu cüng 

không đþĉc sā dýng làm cĄ sć kết luên. 
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Bảng 1. Tổng hợp các bằng chứng định danh phân tử trực tiếp đối với hàu sữa  

được khảo sát tại Việt Nam 

Địa điểm Nguồn mẫu Cỡ mẫu Phương pháp/chỉ thị Kết quả định danh Nguồn 

Quảng Ninh Hàu nuôi 30 mtCOI; 5 nucleotide đặc trưng C. angulata In & cs. (2017a) 

Hải Phòng Hàu nuôi 30 mtCOI; 5 nucleotide đặc trưng C. angulata In & cs. (2017a) 

Nha Trang,  
Khánh Hòa 

Hàu địa 
phương 

30 mtCOI; đối chiếu với trình tự tham 
chiếu của các loài gần trên 
GenBank 

C. sikamea;  
C. madrasensis 

In & cs. (2017a) 

Quảng Ninh Hàu nuôi 20 (mtCOI) mtCOI để định danh C. angulata (mtCOI) Nguyen & cs. (2025) 

Khánh Hòa Hàu nuôi 19 (mtCOI) mtCOI để định danh C. angulata (mtCOI) Nguyen & cs. (2025) 

Vũng Tàu Hàu nuôi 18 (mtCOI) mtCOI* để định danh C. angulata (mtCOI) Nguyen & cs. (2025) 

Penghu,  
Đài Loan 

Hàu tự nhiên 16 (mtCOI) mtCOI để định danh C. angulata (mtCOI) Nguyen & cs. (2025) 

 

Các tài liệu đþĉc tổng hĉp, đối chiếu và 

đánh giá theo ba nhòm: (i) bìng chĀng đðnh 

danh bìng chî thð phân tā trăc tiếp trên méu 

hàu nuôi täi Việt Nam; (ii) bìng chĀng hỗ trĉ 

gồm nguồn gốc giống, lðch sā nhêp đàn bố mẹ và 

phát triển sân xuçt giống và (iii) thông tin về 

tên khoa học đþĉc sā dýng trong các công bố, 

chþĄng trình nghiên cĀu, sân xuçt và chọn 

giống. Các bìng chĀng phân tā trăc tiếp là bìng 

chĀng quan trọng nhçt, đþĉc tóm tít theo đða 

điểm, nguồn méu, cĈ méu, chî thð/phþĄng pháp 

và kết quâ đðnh danh (Bâng 1). 

Các nhóm bìng chĀng đþĉc phân cçp theo 

mĀc độ trăc tiếp và độ tin cêy đối vĆi câu hói 

đðnh danh. Bìng chĀng chính là các nghiên cĀu 

sā dýng dĂ liệu phân tā trăc tiếp trên méu hàu 

nuôi täi Việt Nam. Bìng chĀng về nguồn gốc 

con giống đþĉc xem là bìng chĀng hỗ trĉ vì quốc 

gia hoặc vùng xuçt xĀ không thể thay thế cho 

đðnh danh ć cçp cá thể hoặc quæn thể. Việc một 

công bố sā dýng tên C. gigas hoặc C. angulata 

nhþng không kèm dĂ liệu đðnh danh không 

đþĉc xem là bìng chĀng xác nhên loài. Kết luên 

cûa bài viết đþĉc xây dăng chû yếu tÿ să nhçt 

quán cûa các bìng chĀng phân tā trăc tiếp và 

đþĉc đối chiếu vĆi các nhóm bìng chĀng hỗ trĉ. 

3. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÊN LOÀI, CƠ SỞ 

PHÂN LOẠI VÀ DANH PHÁP HIỆN HÀNH 

Tình trạng sử dụng tên loài trong văn 

liệu Việt Nam 

Một đặc điểm cûa vën liệu trong nþĆc là să 

thiếu thống nhçt trong cách gọi tên hàu sĂa nuôi. 

Nhiều công bố Āng dýng sā dýng tên Crassostrea 

gigas, nhþ nghiên cĀu thành phæn lipit cûa hàu 

täi Nha Trang, Khánh Hòa (Huong, 2020), 

nghiên cĀu vi nhăa trên hàu nuôi ć vðnh Đà 

Nẵng (Thom & cs., 2022) và nghiên cĀu biến 

động lipit theo tháng trên hàu nuôi täi Vån Đồn, 

Quâng Ninh (Le & cs., 2023b). Tuy nhiên, các 

nghiên cĀu này không trình bày dĂ liệu đðnh 

danh phân tā để xác nhên méu nghiên cĀu thuộc 

C. gigas. Vì vêy, trong phäm vi bài tổng quan 

này, các công bố trên đþĉc sā dýng để phân ánh 

thăc träng danh pháp, không đþĉc xem là bìng 

chĀng xác nhên loài. 

Trong khi đò, các công bố về công nghệ 

giống, di truyền, sinh sân và þĄng giống täi Việt 

Nam sā dýng tên C. angulata hoặc “hàu Bồ Đào 

Nha” (In & cs., 2017b; Le & cs., 2025; Luân & 

cs., 2024; Nguyen & cs., 2025; O’Connor & cs., 

2019; Sáng, 2023a; b; Ugalde & cs., 2023; Van 

Vu & cs., 2025a; b; Vu & cs., 2020a; b). Tuy 

nhiên, tþĄng tă nhþ đối vĆi tên C. gigas, bân 

thân việc sā dýng tên C. angulata trong một 

công bố không phâi là bìng chĀng đðnh danh 

nếu không có dĂ liệu xác nhên loài. Do đò, phæn 

tiếp theo têp trung vào các bìng chĀng phân tā 

trăc tiếp và sā dýng thông tin nguồn giống nhþ 

bìng chĀng hỗ trĉ. 

Cơ sở phân loại và danh pháp hiện hành 

Theo cêp nhêt phân loäi học dăa trên dĂ 

liệu phân tā và phát sinh chûng loäi, một số loài 

hàu Ấn Độ DþĄng - Thái Bình DþĄng trþĆc đåy 

thuộc giống Crassostrea đþĉc chuyển sang giống 

Magallana (Salvi & Mariottini, 2017). CĄ sć dĂ 
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liệu WoRMS hiện công nhên Magallana 

angulata và M. gigas là các tên khoa học hĉp lệ 

(WoRMS 1, 2026; WoRMS 2, 2026). Tuy nhiên, 

tên C. angulata và C. gigas vén đþĉc sā dýng 

rộng rãi trong vën liệu nuôi trồng thûy sân và di 

truyền. Vì vêy, bài viết sā dýng tên Crassostrea 

khi thâo luên lðch sā nghiên cĀu và đðnh danh, 

đồng thąi nêu tên Magallana tþĄng Āng khi đề 

cêp danh pháp hiện hành. 

C. angulata và C. gigas có quan hệ di 

truyền gæn và hình thái ngoài tþĄng tă, nhþng 

nhiều nghiên cĀu đã ghi nhên các khác biệt 

phân tā có thể sā dýng để phân biệt chúng. 

Boudry & cs. (1998) ghi nhên să phân hóa giĂa 

hai nhóm bìng mtDNA-RFLP. Wang & cs. 

(2010) xác đðnh hàu sĂa phổ biến ć miền Nam 

Trung Quốc là C. angulata. Hsiao & cs. (2016), 

dăa trên trình tă COI cûa 313 méu tÿ 12 đða 

điểm täi Đài Loan và miền Nam Trung Quốc, 

xác đðnh toàn bộ méu khâo sát là C. angulata 

chĀ không phâi C. gigas. NhĂng kết quâ này 

cung cçp bối cânh phân tā quan trọng để đánh 

giá các nguồn giống cò liên quan đến nghề nuôi 

hàu täi Việt Nam, nhþng không thay thế cho 

đðnh danh trăc tiếp trên méu thu täi Việt Nam. 

Nguồn gốc giống nhập và quá trình 

phát triển sản xuất giống hàu ở Việt Nam 

Theo Le & cs. (2023a), dén läi thông tin tÿ 

các chþĄng trình phát triển hàu täi Việt Nam, 

Viện Nghiên cĀu Nuôi trồng Thûy sân I (RIA1) 

đã thā nghiệm nguồn hàu đþĉc gọi là C. gigas 

nhêp tÿ Úc tÿ đæu nhĂng nëm 2000 nhþng kết 

quâ nuôi thþĄng phèm không ổn đðnh. Nëm 

2006, RIA1 phối hĉp vĆi Công ty TNHH Đæu tþ 

Phát triển Sân xuçt Hä Long (BIM Group) đþa 

đàn hàu bố mẹ tÿ Đài Loan vào sân xuçt giống 

täi Quâng Ninh; nguồn hàu này khi đò đþĉc gọi 

là “hàu Thái Bình DþĄng/C. gigas” (Le & cs., 

2023a). Các hoät động nghiên cĀu và phát triển 

sau đò đþĉc tiếp nối trong Dă án ACIAR 

FIS/2010/100 về tëng cþąng sân xuçt nhuyễn 

thể hai mânh vó ć miền Bíc Việt Nam và New 

South Wales (O’Connor & cs., 2019). Các tài liệu 

trong nþĆc cüng ghi nhên nguồn hàu giống/đàn 

giống liên quan đến Trung Quốc, Đài Loan, Úc 

và Nhêt Bân trong quá trình phát triển nghề 

nuôi (Giang & cs., 2010; In, 2016; O’Connor & 

cs., 2019). Do thông tin lðch sā về nguồn nhêp có 

mĀc độ chi tiết và khâ nëng kiểm chĀng khác 

nhau giĂa các tài liệu, phæn này chî sā dýng 

nguồn gốc giống nhþ bìng chĀng hỗ trĉ, không 

dùng để đðnh danh loài một cách độc lêp. 

Đối vĆi các nguồn liên quan đến Đài Loan 

và miền Nam Trung Quốc, dĂ liệu phân tā công 

bố cho thçy các quæn thể hàu đþĉc khâo sát täi 

nhĂng khu văc này thuộc C. angulata (Wang & 

cs., 2010; Hsiao & cs., 2016). Vì vêy, thông tin 

nguồn giống tÿ các khu văc trên phù hĉp vĆi giâ 

thuyết rìng một phæn nguồn hàu đþa vào Việt 

Nam có thể là C. angulata. Tuy nhiên, xuçt xĀ 

đða lý không thể thay thế cho đðnh danh phân 

tā, đặc biệt khi lðch sā vên chuyển và nguồn đàn 

bố mẹ không đþĉc ghi nhên đæy đû. Do đò, bìng 

chĀng quyết đðnh cæn dăa trên các méu hàu 

nuôi đþĉc phân tích trăc tiếp täi Việt Nam. 

4. BẰNG CHỨNG PHÂN TỬ VÀ SỰ NHẤT 

QUÁN TRONG ĐỊNH DANH LOÀI HÀU 

NUÔI Ở VIỆT NAM 

In & cs. (2017a) sā dýng dĂ liệu mtCOI để 

giâi quyết vçn đề đðnh danh đối vĆi hàu nuôi ć 

miền Bíc Việt Nam. Trên cĄ sć rà soát hĄn 300 

trình tă COI tham chiếu, nhóm tác giâ xác đðnh 

nëm nucleotide chèn đoán cò khâ nëng phån 

biệt C. angulata và C. gigas. Khi áp dýng cho 

các méu hàu nuôi täi Quâng Ninh (30 méu) và 

Hâi Phòng (30 méu), các méu này đþĉc xác đðnh 

là C. angulata. Ba mþĄi méu hàu đða phþĄng täi 

Nha Trang đþĉc xác đðnh thuộc C. sikamea hoặc 

C. madrasensis (In & cs., 2017a). Kết quâ này là 

bìng chĀng phân tā trăc tiếp cho các quæn thể 

đþĉc khâo sát ć miền Bíc Việt Nam và không 

đþĉc suy rộng riêng lẻ cho toàn bộ vùng nuôi 

trong câ nþĆc. 

Bìng chĀng độc lêp tiếp theo đþĉc cung cçp 

bći Nguyen & cs. (2025) trên ba quæn thể hàu 

nuôi täi Quâng Ninh, Khánh Hña và Vüng Tàu 

cùng một quæn thể tă nhiên täi Penghu, Đài 

Loan. Nghiên cĀu giâi trình tă mtCOI ć 73 cá 

thể (Quâng Ninh: 20; Khánh Hña: 19; Vüng 

Tàu: 18; Đài Loan: 16) và xác đðnh toàn bộ 73 

trình tă thuộc C. angulata vĆi mĀc tþĄng đồng 

99,66-100% khi đối chiếu cĄ sć dĂ liệu. Nëm chî 
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thð microsatellite đþĉc phân tích trên 80 cá thể 

(20 cá thể/quæn thể) để đánh giá đa däng và cçu 

trúc di truyền, không phâi là cĄ sć chính để đðnh 

danh loài. Nhþ vêy, nghiên cĀu này mć rộng 

bìng chĀng mtCOI trăc tiếp đến các quæn thể 

nuôi đþĉc khâo sát ć miền Trung và miền Nam 

Việt Nam (Nguyen & cs., 2025). 

Sau khi các quæn thể hàu nuôi ć miền Bíc 

đþĉc đðnh danh là C. angulata, các nghiên cĀu 

về di truyền đðnh lþĉng và chọn giống tiếp týc 

sā dýng tên này cho vêt liệu nghiên cĀu. 

ChþĄng trình chọn giống giai đoän 2015-2017 

theo dõi 30.212 cá thể là con cûa 323 con đăc và 

461 con cái và ghi nhên đáp Āng chọn lọc đối vĆi 

khối lþĉng toàn thân và các tính träng kinh tế 

liên quan (Vu & cs., 2020a). Các nghiên cĀu tiếp 

theo về di truyền, sinh trþćng và sinh sân cüng 

sā dýng tên C. angulata (Le & cs., 2025; Van Vu 

& cs., 2025a; b; Vu & cs., 2020b). Các công trình 

này cho thçy tính liên týc cûa đối tþĉng trong 

chþĄng trình nghiên cĀu và chọn giống, nhþng 

không đþĉc xem là bìng chĀng đðnh danh độc 

lêp nếu không thăc hiện xác nhên loài bìng chî 

thð phân tā. 

Nhþ vêy, các bìng chĀng đðnh danh phân 

tā trăc tiếp hiện có không ûng hộ việc sā dýng 

C. gigas cho các quæn thể hàu sĂa nuôi đã đþĉc 

khâo sát täi Việt Nam. Các méu nuôi đþĉc phân 

tích bìng mtCOI trong In & cs. (2017a) và 

Nguyen & cs. (2025) đều đþĉc xác đðnh là  

C. angulata. Tuy nhiên, kết luên này cæn đþĉc 

hiểu trong phäm vi các quæn thể và đða điểm đã 

đþĉc lçy méu; nếu một quæn thể hoặc méu vêt 

khác đþĉc xác đðnh bìng dĂ liệu phân tā là  

C. gigas thì tên C. gigas vén cæn đþĉc sā dýng 

theo kết quâ đðnh danh đò. 

Tổng hĉp các nhóm bìng chĀng cho thçy dĂ 

liệu phân tā trăc tiếp là cĄ sć chính để xác đðnh 

các quæn thể hàu sĂa nuôi đã đþĉc khâo sát täi 

Việt Nam thuộc C. angulata. Thông tin về 

nguồn giống liên quan đến Đài Loan và miền 

Nam Trung Quốc nhçt quán vĆi kết quâ này 

nhþng chî đòng vai trñ hỗ trĉ. Ngþĉc läi, việc 

một số công bố sā dýng tên C. gigas mà không 

có dĂ liệu đðnh danh phân tā là không đû để 

chĀng minh méu nghiên cĀu thăc să thuộc  

C. gigas. Đåy là cĄ sć để đề xuçt chuèn hóa tên 

khoa học cho đối tþĉng hàu sĂa nuôi ć vùng ven 

biển Việt Nam, đồng thąi duy trì nguyên tíc 

đðnh danh theo bìng chĀng đối vĆi tÿng quæn 

thể cý thể. 

5. Ý NGHĨA CỦA VIỆC THỐNG NHẤT  

TÊN LOÀI  

Việc sā dýng thống nhçt và chính xác tên 

khoa học cûa hàu sĂa nuôi phổ biến ć Việt Nam 

cò ý nghïa đối vĆi sân xuçt, quân lý nhà nþĆc, 

thþĄng mäi và nghiên cĀu khoa học. Să không 

thống nhçt về tên loài có thể dén đến nhæm lén 

về đối tþĉng, nguồn gốc con giống và dĂ liệu liên 

quan, tÿ đò ânh hþćng đến quân lý và phát 

triển bền vĂng nghề nuôi hàu. 

Về sân xuçt và chọn giống: Sā dýng chính 

xác tên loài là cĄ sć để quân lý nguồn giống, đàn 

bố mẹ và nguồn gen phýc vý sân xuçt. Đặc biệt, 

đối vĆi các chþĄng trình chọn giống, việc xác 

đðnh đúng loài giúp bâo đâm tính nhçt quán về 

đối tþĉng chọn giống qua các thế hệ, hän chế 

nguy cĄ nhæm lén nguồn vêt liệu di truyền và 

nång cao độ tin cêy cûa việc đánh giá các tính 

träng kinh tế. Việc sā dýng thống nhçt tên loài 

cüng täo thuên lĉi cho quân lý, lþu giĂ và trao 

đổi nguồn gen giĂa các cĄ sć nghiên cĀu và sân 

xuçt (In & cs., 2017b). 

Về quản lý nhà nước: Việc xác đðnh và sā 

dýng thống nhçt tên khoa học täo cĄ sć cho công 

tác quân lý giống, đëng ký và lþu hành giống, 

kiểm dðch, quân lý vên chuyển và trao đổi con 

giống, cüng nhþ giám sát an toàn sinh học. Đðnh 

danh chính xác loài cñn giúp cĄ quan quân lý đối 

chiếu thông tin giĂa các cĄ sć dĂ liệu và hän chế 

să không thống nhçt về tên loài trong các vën 

bân, hồ sĄ và hoät động quân lý chuyên ngành 

(Le & cs., 2023a; Nguyen & cs., 2025). 

Về thương mại và truy xuất nguồn gốc: Tên 

khoa học chính xác và thống nhçt là một thành 

phæn quan trọng trong nhên diện và truy xuçt 

nguồn gốc sân phèm thûy sân. Trong bối cânh 

thþĄng mäi quốc tế, việc sā dýng thống nhçt tên 

loài giúp tëng tính minh bäch cûa chuỗi sân 

xuçt, thuên lĉi cho việc đối chiếu thông tin vĆi 

các cĄ sć dĂ liệu và yêu cæu cûa thð trþąng nhêp 

khèu. Ngþĉc läi, să không thống nhçt về tên 
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khoa học có thể gây nhæm lén trong hồ sĄ sân 

phèm, chĀng nhên và truy xuçt nguồn gốc, tÿ 

đò làm phát sinh nhĂng khò khën trong hoät 

động thþĄng mäi và xuçt khèu hàu. 

Về nghiên cứu khoa học: Việc xác đðnh và 

sā dýng đúng tên khoa học giúp bâo đâm các 

nghiên cĀu đþĉc thăc hiện trên cùng một đối 

tþĉng sinh học, qua đò nång cao độ chính xác 

khi tổng hĉp, so sánh và diễn giâi kết quâ giĂa 

các nghiên cĀu. Điều này đặc biệt quan trọng 

đối vĆi các nghiên cĀu về di truyền, chọn giống, 

sinh trþćng, sinh sân, dðch bệnh và thích nghi 

môi trþąng, bći să nhæm lén giĂa các loài có thể 

dén đến sai lệch trong việc tổng hĉp dĂ liệu và 

diễn giâi kết quâ. Việc thống nhçt tên loài cüng 

góp phæn nâng cao khâ nëng kết nối và so sánh 

dĂ liệu nghiên cĀu cûa Việt Nam vĆi các cĄ sć 

dĂ liệu và công bố khoa học quốc tế. 

6. KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG TÊN KHOA 

HỌC CHO HÀU SỮA NUÔI PHỔ BIẾN Ở 

VIỆT NAM 

Trên cĄ sć tổng hĉp và phân cçp các bìng 

chĀng hiện cò, trong đò dĂ liệu đðnh danh phân 

tā trăc tiếp đþĉc xem là bìng chĀng chính, tên 

Crassostrea angulata đþĉc đề xuçt sā dýng cho 

đối tþĉng hàu sĂa nuôi phổ biến ć vùng ven biển 

Việt Nam thay cho C. gigas. Khuyến nghð này 

phân ánh các quæn thể nuôi đã đþĉc khâo sát 

bìng dĂ liệu phân tā và các bìng chĀng hỗ trĉ 

hiện cò; đối vĆi các quæn thể hoặc méu vêt cý 

thể đþĉc xác đðnh bìng dĂ liệu phân tā là  

C. gigas, tên loài này vén cæn đþĉc sā dýng theo 

kết quâ đðnh danh. 

Theo hệ thống phân loäi hiện hành, 

Crassostrea angulata đþĉc chçp nhên dþĆi tên 

Magallana angulata (WoRMS 1, 2026). Vì vêy, 

để bâo đâm tính chuèn hóa và khâ nëng liên 

thông vĆi các cĄ sć dĂ liệu quốc tế, có thể sā 

dýng Magallana angulata (syn. Crassostrea 

angulata) ć læn xuçt hiện đæu tiên trong công bố 

khoa học và sā dýng M. angulata ć các læn tiếp 

theo. Khi thâo luên các tài liệu lðch sā hoặc so 

sánh vĆi các công bố sā dýng tên Crassostrea, 

cæn nêu rõ quan hệ đồng danh để tránh  

nhæm lén. 

Việc thống nhçt sā dýng tên khoa học nhþ 

trên sẽ giúp phân ánh chính xác hĄn bân chçt 

sinh học và nguồn gốc cûa đối tþĉng nuôi, đồng 

thąi tëng tính nhçt quán giĂa nghiên cĀu,  

quân lý, sân xuçt và trao đổi thông tin khoa học 

quốc tế. 

7. KẾT LUẬN 

Trên cĄ sć tổng hĉp và phân cçp các bìng 

chĀng hiện cò, đặc biệt là kết quâ đðnh danh 

phân tā trăc tiếp, các quæn thể hàu sĂa nuôi đã 

đþĉc khâo sát täi Quâng Ninh, Hâi Phòng, 

Khánh Hña và Vüng Tàu đþĉc xác đðnh là 

Crassostrea angulata, không phâi C. gigas. Bìng 

chĀng về nguồn giống liên quan đến Đài Loan và 

miền Nam Trung Quốc phù hĉp vĆi kết quâ này 

nhþng chî có vai trò hỗ trĉ. Vì vêy, bài viết đề 

xuçt sā dýng C. angulata cho đối tþĉng hàu sĂa 

nuôi phổ biến ć Việt Nam; theo hệ thống phân 

loäi hiện hành, tên Magallana angulata có thể 

đþĉc sā dýng trong các công bố khoa học. Khuyến 

nghð này không thay thế yêu cæu đðnh danh đối 

vĆi các quæn thể cý thể: nếu dĂ liệu phân tā xác 

đðnh một méu hoặc quæn thể là C. gigas thì tên 

C. gigas cæn đþĉc sā dýng theo kết quâ đò. Việc 

chuèn hóa tên khoa học trên cĄ sć bìng chĀng 

phân tā sẽ nâng cao tính nhçt quán trong nghiên 

cĀu, quân lý giống, bâo tồn nguồn gen, an toàn 

sinh học và truy xuçt nguồn gốc sân phèm. 

LỜI CÂM ƠN 

Xin chân thành câm Ąn các nhiệm vý 

“Nghiên cĀu đánh giá nguồn lĉi, đặc điểm sinh 

học sinh sân phýc vý sân xuçt giống nhân täo, 

bâo tồn và phát triển nguồn lĉi ngao móng tay 

lĆn (Solen grandis) täi thành phố Hâi Phòng” 

mã số UDNDP. 01/26-27; “Nghiên cĀu xây dăng 

quy trình và thā nghiệm mô hình sân xuçt 

giống ngao móng tay lĆn (Solen grandis) täi Hâi 

Phòng” mã số: ĐT.NN.2025.988 đã hỗ trĉ để 

thăc hiện nghiên cĀu này. 
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